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TÒA ÁN NHÂN D               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC BÌNH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN    

 

Bản án số: 41/2023/HSST 

Ngày 24/5/2023 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN D HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh 

Các Hội thẩm nhân D:  n  B i T n Khoa 

                                     Bà Phạm Thị Bích Lệ 

Thư ký phiên tòa:  n  Bá V n Nhân -Thư ký Tòa án nhân D huyện Bắc Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân D huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa:  n  Lư N ọc 

Qúi - Kiểm sát viên.     

Trong ngày 24 tháng 5 n m 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân D huyện Bắc Bình, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 33/2023/HSST, ngày 21/4/2023 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2023/QĐXXST-HS ngày 08/5/2023 đối với 

bị cáo: 

 Nguyễn Hồng D (tên  ọi khác: Không), sinh n ày 08 thán  12 n m 2004; Nơi 

sinh: Phú Yên 

ĐKHKTT: thôn T, xã X huyện Đ, tỉnh Phú Yên; Chỗ ở hiện nay:  p B, xã P, 

huyện N, tỉnh Đồn  Nai; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; D tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Trình độ học v n: 11/12; N hề n hiệp: Làm nông; Con ông N uyễn D1 và bà 

Đặn  Thị T1;  nh chị em ruột c  02 người, bị cáo là con lớn tron   ia đình, nhỏ nh t 

sinh n m 2012; Vợ, con: Chưa có 

Tiền án, tiền sự: không.   

Bị cáo N uyễn Hồn  D bị áp dụn  biện pháp n  n chặn “C m đi khỏi nơi cư 

trú”, hiện đan  tại n oại ở  p B, xã P, huyện N, tỉnh Đồn  Nai và c  mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  n  Lê Đ1, sinh n m 1957 (chết) 

Địa chỉ: Thôn B1, xã P1, huyện B2, tỉnh Bình Thuận 

Đại diện hợp pháp của bị hại:  n  Lê V n H, sinh n m 1984 

Địa chỉ: Thôn B1, xã P1, huyện B2, tỉnh Bình Thuận; c  mặt. 
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                                     NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu c  tron  hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dun  vụ án 

được t m tắt như sau: 

N uyễn Hồn  D (sinh ngày 08.12.2004; cư trú: thôn T, xã X, huyện Đ, tỉnh Phú 

Yên) khôn  c   i y phép lái xe điều khiển xe mô tô biển số 73D1-218.02 có dung tích 

xi lanh 149 cm3 (do D làm chủ sở hữu) tham  ia  iao thôn  là vi phạm luật  iao 

thôn  đườn  bộ, cụ thể: 

Vào khoản  02  iờ n ày 23/10/2022, N uyễn Hồn  D điều khiển xe mô tô biển 

số 73D1-218.02 đi từ tỉnh Đồn  Nai theo đườn  Quốc lộ 1  để về nhà tại tỉnh Phú 

Yên. Đến khoản  08  iờ 20 phút c n  n ày, D điều khiển xe mô tô biển số 73D1-

218.02 đến Km 1633 + 950 mét, QL1 , thuộc thôn B3, xã P2, huyện B (là đoạn 

đườn  nằm tron  khu vực đôn  D cư), D điều khiển xe mô tô 73D1-218.02 hướn  

(Phan Thiết đi Phan Ran ) trên làn đườn  hỗn hợp dành cho xe ô tô và xe mô tô, tốc 

độ khoản  60 – 70km/h (theo lời khai của D). Khi D điều khiển xe cách đườn  nhánh 

bên phải phía trước khoản  20-30 mét thì D quan sát th y ôn  Lê Đ1 (sinh n m: 1957; 

cư trú: thôn Bình Thắn , xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình) chạy xe máy điện (chưa đ n  

ký biển số) từ đườn  nhánh chạy ra nhưng D chủ quan khôn   iảm tốc độ để đảm bảo 

an toàn. Khi ông Đ1 điều khiển xe chạy b n  xiên về phía trước hướn  vào dải phân 

cách cứn  và khôn  bật đèn tín hiệu (đèn xi nhan), D liền đạp thắn  xe và đánh tay lái 

qua bên trái để lách tránh nhưn  do chạy xe với tốc độ nhanh nên khôn  kịp lách 

tránh dẫn đến phần đầu xe mô tô 73D1-218.02 tôn  vào phần hôn  trái xe điện do ôn  

Đ1 điều khiển trên làn đườn  hỗn hợp dành cho xe ô tô và xe mô tô làm ông Đ1 té 

n ã xuốn   iữa đườn  bị thươn  nặn , D cũn  bị té n ã xuốn  đườn  b t tỉnh. Lúc 

này người dân xun  quanh đến đưa ông Đ1 đi bệnh viện c p cứu. Đến 09  iờ 30 phút 

cùng ngày thì ông Đ1 tử von . 

Sau khi tai nạn xảy ra, Cơ quan điều tra tiến hành lập Hội đồn  khám n hiệm 

hiện trườn , phươn  tiện và trưn  cầu  iám định tử thi, kết quả: 

 * Tại Biên bản khám n hiệm hiện trườn  vụ tai nạn  iao thôn  hồi 09  iờ 00 

phút n ày 23/10/2022 xác định: 

 Hiện trườn  nơi xảy ra vụ tai nạn  iao thôn  thuộc QL1  c  dải phân cách 

cứn  chính  iữa phân chia đườn  thành hai phần đườn  n ược chiều nhau, mỗi phần 

đườn  c  ba làn đườn  xe chạy. Nơi xảy ra tai nạn thuộc phần đườn  bên phải tại Km 

1633+ 950m. Đoạn đườn  thẳn , còn hiệu lực biển báo “khu vực đôn  dân cư”, cách 

hiện trườn  16m40 về hướn  Phan Thiết c  đườn  bê tôn  rộn  3m20. Mặt đườn  

được trải nhựa bằn  phẳn , đườn  rộn  9m00, c  vạch sơn màu trắn  phân chia thành 

ba làn đườn  xe chạy, tron  đ : làn đườn  dành cho xe ô tô rộn  3m50; làn đườn  

hỗn hợp dành cho xe ô tô, mô tô rộn  3m50; làn đườn  dành cho xe mô tô, thô sơ 

rộn  2m00.  
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 - Chọn hướn  khám n hiệm Phan Thiết – Phan Ran ; Chọn mép đườn  bên 

phải theo chiều khám n hiệm làm chuẩn; Điểm mốc là   c tườn  bên trái nhà số 45 

thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Kết quả khám n hiệm: 

 - Nhiều vết cày khôn  liên tục trải dài trên bề rộn  70cm ở trên làn đườn  dành 

cho xe ô tô có hướn  Phan Thiết – Phan Ran  được ký hiệu số (1) trên sơ đồ. Vết cày 

c  chiều dài 28m60, rộn  nh t 02cm c  hướn  con  vào dải phân cách cứn  và kết 

thúc tại vị trí xe mô tô 73D1-218.02 n ã; Đầu vết cày số (1) cách mép đườn  chuẩn là 

6m10. 

 - Trên thành dải phân cách cứn  cách vị trí đầu vết cày số (1) 11m05 c  vết chà 

xước bê tôn  khôn  liên tục theo hướn  Phan Thiết – Phan Ran . Vết chà xước dài 

5m90, rộn  nh t 20cm, điểm cao nh t cách mặt đườn  45cm. 

 - Nhiều vết cày khôn  liên tục kèm vết chà bám dính màu xanh lục trải dài trên 

bề rộn  70cm ở trên làn đườn  hỗn hợp dành cho xe ô tô, xe mô tô c  hướn  Phan 

Thiết – Phan Rang, được ký hiệu số (2) trên sơ đồ. Vết cày c  chiều dài 14m80, rộn  

nh t 0,5cm, kết thúc tại vị trí xe máy điện n ã; Đầu vết số (2) cách mép đườn  chuẩn 

5m10, cách đầu vết cày số (1) 1m10; đo vuôn    c vào đườn  bê tôn  phía bên phải 

đườn  kết quả lần lượt 16m40 + 5m40. 

 - V n  mảnh vỡ trên làn đườn  hỗn hợp dành cho xe ô tô, xe mô tô được ký 

hiệu số (3) trên sơ đồ c  kích thước 4m70 x 1m60. Tâm v n  mảnh vỡ số (5) cách 

mép đườn  chuẩn 4m00; cách vết cày số (2) 4m40. 

 - Xe máy điện khôn  biển số: Xe n ã về bên phải ở trên làn đườn  hỗn hợp 

dành cho xe ô tô, xe mô tô. Đầu xe hướn  ra dải phân cách, đuôi xe hướn  vào lề 

đườn  phải, kết quả đo: Tâm trục bánh xe trước cách mép đườn  chuẩn 5m50; Tâm 

trục bánh xe sau cách mép đườn  chuẩn 4m20, cách tâm v n  mảnh vỡ số (3) 10m45. 

 - Vết máu trên làn đườn  dành cho xe ô tô được ký hiệu số (4) trên sơ đồ ở vị 

trí trước đầu xe máy điện c  kích thước 1m30 x 40cm; Tâm vết máu số (4) cách mép 

đườn  chuẩn 5m80, cách đầu vết cày số (2) 15m05. 

 - V n  mảnh vỡ trên làn đườn  dành cho xe ô tô được ký hiệu số (5) trên sơ đồ 

có kích thước 3m30 x 70cm. Tâm v n  mảnh vỡ số (5) cách mép đườn  chuẩn 8m50, 

cách đầu vết cày số (1) 18m70. 

 - Xe mô tô 73D1-218.02 sau tai nạn xe n ã về bên phải trên làn đườn  xe ô tô 

dọc theo dải phân cách; Đầu xe hướn  Phan Ran , đuôi xe hướn  Phan Thiết; Kết quả 

đo: Tâm trục bánh xe trước cách mép đườn  chuẩn 8m45; tâm trục bánh xe sau cách 

mép đườn  chuẩn 8m80, cách tâm trục bánh trước xe máy điện 13m40, cách tâm vết 

máu số (4) 12m85. 
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 Từ đầu vết cày số (1) đo thẳn  vào điểm mốc (  c tườn  trước bên trái nhà 

số 45) được 9m60. 

* Tại biên bản khám n hiệm phươn  tiện liên quan đến vụ tai nạn  iao thôn  hồi 

10  iờ 05 n ày 24/10/2022 đối với xe mô tô biển số 73D1-218.02: 

 - ½ bên phải ốp nhựa đầu xe, ốp nhựa đèn chiếu sán  c  vết chà xước nhựa 

kèm bong tróc sơn để lộ sơn nền bên tron , kích thước (15 x 5)cm. 

 - Vết chà xước kim loại kéo dài từ đầu cần thắn  tay bên phải đến vị trí bass 

bắt, kích thước (15 x 3)cm; Đầu chụp ốn  mũ cao su tay cầm lái bên phải c  vết chà 

xước bon  tr c cao su, kích thước (3 x 2)cm; Mặt n oài ½ bên phải mặt nạ xe c  vết 

chà xước nhựa hướn  từ trước ra sau, kích thước (35 x 15)cm; Mặt n oài hôn  phải 

và mặt trên dè chắn b n bánh xe trước c  vết chà xước, chà khuyết bon  tr c sơn, 

kích thước (20 x 30)cm; Nứt  ãy ½ trước bên phải ốp sườn thân xe; Cần để chân 

trước bên phải con  lệch hướn  trước ra sau, dưới lên trên. Mặt hôn  phía trước bên 

dưới cần để chân c  vết chà xước kim loại, kích thước (9 x 2)cm; Mặt n oài hôn  ốn  

pô xe c  vết chà xước kim loại hướn  từ trước ra sau, kích thước (22 x 5)cm; ½ sau 

ốp thân xe bên phải c  vết chà khuyết nứt  ãy để lộ lớp sơn nền bên tron  kích thước 

kích thước (26 x 10)cm; Mặt n oài tay vịn phía sau bên phải c  vết chà khuyết kim 

loại, kích thước (3 x 1.5)cm theo hướn  từ trước ra sau. 

* Tại biên bản khám n hiệm phươn  tiện liên quan đến vụ tai nạn  iao thôn  hồi 

10  iờ 30 n ày 24/10/2022 đối với xe máy điện khôn  biển số xác định: 

 - Mặt n oài chụp đầu phuộc bánh trước bên trái c  v n  chà xước để lộ lớp sơn 

nền màu trắn  bên tỏn  hướn  từ trước ra sau, kích thước (15 x 3)cm, th p nh t cách 

đ t 14cm; Bể bun  lệch n p th n  đựn  bình ắc quy bên trái hướn  từ dưới lên trên; 

bình ắc quy thứ 2 (tính từ trước ra sau) bun  lệch hướn  dưới lên trên, trái qua phải; 

Bể bun  rời ốp nhựa  iữa thân xe bên trái; Mặt n oài thanh sắt xi  iữa thân xe bên trái 

(vị trí lắp bình ắc quy) c  v n  chà xước làm bon  tr c lớp sơn nền bên tron  hướn  

từ sau ra trước, kích thước (47 x 3)cm, th p nh t cách đ t 17cm; Nứt bể mặt sau bên 

trái th n  nhựa đựn  bình ắc quy, kích thước (15 x 15)cm; Mặt n oài 1/3 trước tay 

vịn sau bên trái c  vết chà xước kèm bám dính mạt mày hồn  hướn  từ sau ra trước, 

kích thước (6,5 x 0,5)cm. Đầu vết cách đ t 71cm, cách đầu tay vịn bên trái 09cm; Mặt 

n oài ốp nhựa hôn  đuôi xe bên trái c  vết chà xước kèm bám dính mạt màu hồn  

hướn  từ sau ra trước, kích thước (25 x 3,5)cm, đầu vết cách đ t 67cm; Giỏ bắt trước 

con  lệch hướn  từ trước ra sau, phải qua trái; Tay cầm lái bị lệch hướn  trước ra sau, 

phải qua trái; Cần thắn  tay bên phải con  lệch hướn  sau ra trước, phải qua trái. Đầu 

cần thắn  tay c  vết chà khuyết kim loại, kích thước (1 x 0,6)cm; Đầu chụp kim loại 

tay cầm lái bên phải c  nhiều vết chà khuyết, kích thước (2,8 x 2)cm; ½ trên mặt 

n oài ốp nhựa thân xe bên phải (vị trí lắp bình ắc quy) c  vết chà khuyết nhựa hướn  

sau ra trước, kích thước (46 x 6)cm; Mặt n oài 1/3 trước tay vịn sau bên phải c  vết 



 

5 

 

 

chà khuyết kim loại hướn  từ trước ra sau, kích thước (14 x 0,8)cm. Đầu vết cách tay 

vịn 04cm; Cần  ác chân sau bên phải con  lệch hướn  trên xuốn  dưới. Mặt n oài 

 ác chân c  vết chà khuyết kim loại, kích thước (3 x 1,4)cm.  

Tại bản kết luận  iám định pháp y về tử thi số 1115/PY-PC09 ngày 09/11/2022 

của Phòn  kỹ thuật hình sự - Côn  an tỉnh Bình Thuận kết luận n uyên nhân chết của 

ông Lê Đ1: 

1. D u hiệu chính qua  iám định: 

- Ch n thươn  sọ não: Vết thươn  v n  trán phải; nứt xươn  sọ trán phải, đườn  

nứt xiên máu loãn  rỉ qua khe nứt liên tục; xu t huyết não; 

- Gãy hở 1/3 dưới hai xươn  cẳn  chân trái; 

2. N uyên nhân chết: Shock ch n thươn  nặn  khôn  hồi phục do ch n thương 

sọ não. 

3. Kết luận khác: Nồn  độ cồn (Ethanol) tron  máu của Lê Đ1 tại thời điểm 

 iám định là: 60,10m /100ml 

 Việc thu  iữ, tạm  iữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứn : Cơ quan điều tra c  tạm 

 iữ các phươn  tiện c  liên quan và sau khi khám n hiệm phươn  tiện, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra – Côn  an huyện Bắc Bình đã trả lại  xe mô tô biển số 73D1-218.02 cùng 

các  i y tờ liên quan cho N uyễn Hồn  D. Trả lại cho đại diện hợp pháp của bị hại là 

ôn  Lê V n Hạnh (con ruột ôn  Đ1) 01 xe máy điện, hiệu K ISHI, số khun : 

RL9Y8EKHDMAW00145. 

Về phần bồi thườn  dân sự: N uyễn Hồn  D đã bồi thườn  số tiền 70.000.000 

đồn  cho  ia đình bị hại, đại diện  ia đình ôn  Đ1 đã c  đơn bãi nại và khôn  yêu cầu 

bồi thườn   ì thêm. 

Tron  quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự 

n uyện bồi thườn  thiệt hại, đại diện hợp pháp của bị hại c  đơn bãi nại và đề n hị 

miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo là nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự n m 2015 

(sửa đổi, bổ sun  n m 2017). Bị cáo N uyễn Hồn  D c  nhân thân tốt chưa c  tiền án, 

tiền sự, đây là tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự n m 2015. Bị cáo N uyễn Hồn  D (sinh 08/12/2004), lúc phạm tội 

D dưới 18 tuổi nên áp dụn  Điều 91 Chươn  XII của Bộ luật hình sự n m 2015 để xử 

lý đối với D nhẹ hơn so với n ười đã thành niên. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, xét 

khôn  cần bắt bị cáo phải ch p hành hình phạt t , chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sốn  xã hội mà cho bị cáo được hưởn  án treo,  n định thời  ian thử thách. Giao bị 

cáo cho Ủy ban nhân dân nơi đan  cư trú để  iám sát và  iáo dục tron  thời  ian thử 

thách. 
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Bản cáo trạn  số 44/CT-VKS-BB ngày 18/4/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bắc Bình truy tố bị cáo N uyễn Hồn  D về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 

n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố và tranh luận vẫn  iữ 

n uyên cáo trạn  và đề n hị áp dụn : Điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 101; Điều 65 Bộ luật Hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ 

sun  n m 2017), xử phạt bị cáo N uyễn Hồn  D từ 18 thán  đến 21 tháng tù nhưn  

cho hưởn  án treo thời  ian thử thách là  36 thán  đến 42 thán .  

Về phần xử lý tan  vật chứn : Không có. 

Về phần D sự: Bị cáo N uyễn Hồn  D đã bồi thườn  số tiền 70.000.000 đồn  

cho  ia đình bị hại, đại diện  ia đình ôn  Đ1 đã c  đơn bãi nại và khôn  yêu cầu bồi 

thườn   ì thêm. 

Lời n i sau c n  của bị cáo: Đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, bị cáo biết lỗi và đã xin lỗi đại diện  ia đình bị hại tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, c n cứ vào các tài liệu tron  hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  như các quyết định của Cơ quan điều 

tra – Côn  an huyện Bắc Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình: Trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, đại diện  ia đình bị hại không có 

ý kiến hoặc khiếu nại và tại phiên tòa bị cáo và đại diện  ia đình bị hại không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  như các quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đ  các hành vi, trình tự thủ tục 

tố tụn  cũn  như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố 

tụn  đã thực hiện đều đún  quy định pháp luật. 

[2] Về chứn  cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo N uyễn Hồn  D 

đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dun  cáo trạn  đã nêu, bị cáo 

khẳn  định nhữn  lời khai của mình tron  quá trình điều tra vụ án là hoàn toàn tự 

n uyện, khôn  bị bức cun , ép cun  và cáo trạn  truy tố là hoàn toàn đún , khôn  

oan. Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, ph  hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan 

điều tra, ph  hợp với sơ đồ hiện trườn  vụ tại nạn, biên bản khám n hiệm hiện trườn  

vụ tai nạn, biên bản khám n hiệm phươn  tiện liên quan đến vụ tai nạn và các chứn  

cứ khác c  tron  hồ sơ vụ án. 



 

7 

 

 

Như vậy, c  đủ cơ sở kết luận: Vào khoản  08  iờ 20 phút n ày 23/10/2022 

tại Km 1633 + 950 mét, QL1 , thuộc thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận do N uyễn Hồn  D (khôn  c   i y phép lái xe) điều khiển xe 

mô tô biển số 73D1-218.02 đã phát hiện trước nhưn  khôn   iảm tốc độ theo quy định 

để c  thể dừn  lại một cách an toàn khi qua khu vực đôn  dân cư dẫn đến tôn  vào 

hôn  trái xe máy điện do ôn  Lê Đ1 điều khiển chạy từ đườn  nhánh ban  xiên qua 

Quốc lộ 1  (đườn  ưu tiên) phía trước c n  chiều. Hậu quả làm ôn  Đ1 tử von . 

Do đ , Cáo trạn  của Viện kiểm sát nhân D 

 

 huyện Bắc Bình truy tố bị cáo N uyễn Hồn  D về tội “Vi phạm quy định về 

tham  ia  iao thôn  đườn  bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017) là c  c n cứ và đún  quy định của 

pháp luật. 

[3] Về tính ch t, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  

Hành vi điều khiển xe mô tô biển số 73D1-218.02 và khôn  c   i y phép lái xe 

của N uyễn Hồn  D nêu trên đã vi phạm vào khoản 9 Điều 8, khoản 2 Điều 12, điểm 

b khoản  1 Điều 60 Luật  iao thôn  đườn  bộ số 15/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 

của Quốc hội và khoản 5 Điều 5 Thôn  tư số 31/2019/TT-BGTVT n ày 29/8/2019 của 

Bộ Giao thôn  vận tải. Cụ thể: 

 “ Khoản 9 Điều 8, khoản 2 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 60 Luật Giao thôn  

đườn  bộ quy định: 

 Điều 8. Các hành vi bị n hiêm c m 

1…………………………….. 

9. Điều khiển xe cơ  iới khôn  c   i y phép lái xe theo quy định. 

Điều 12. Tốc độ xe và khoản  cách  iữa các xe 

 1… 

 2. Người lái xe phải  iữ một khoản  cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe 

của mình; ở nơi c  biển báo “Cự ly tối thiểu  iữa hai xe” phải  iữ khoản  cách khôn  

nhỏ hơn số  hi trên biển báo. 

Điều 60. Tuổi, sức khỏe của n ười lái xe 

1. Độ tuổi của n ười lái xe quy định như sau: 

a) ………………….; 

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh c  dun  

tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe c  kết c u tươn  tự; xe ô tô tải, máy kéo 

c  trọn  tải dưới 3.500 k ; xe ô tô chở n ười đến 9 chỗ n ồi;” 

 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định 
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 Điều 5. Các trườn  hợp phải  iảm tốc độ 

Người điều khiển phươn  tiện tham  ia  iao thôn  đườn  bộ phải  iảm tốc độ để 

c  thể dừn  lại một cách an toàn tron  các trườn  hợp sau: 

 1… 

 5. Qua khu vực c  trườn  học, bệnh viện, bến xe, côn  trình côn  cộn  tập 

trun  nhiều n ười; khu vực đôn  dân cư, nhà máy, côn  sở tập trun  bên đườn ; khu 

vực đan  thi côn  trên đườn  bộ; hiện trườn  xảy ra tai nạn  iao thôn ;” 

Đối với ôn  Lê Đ1 điều khiển xe máy điện điều khiển xe tron  tình trạn  c  nồn  

độ cồn, chạy từ đườn  nhánh b n  ra đườn  dành cho xe ưu tiên đã khôn  quan sát 

nhườn  đườn  cho xe  mô tô 73D1-218.02 do N uyễn Hồn  D điều khiển dẫn đến va 

chạm với xe của D, là vi phạm vào khoản 8 Điều 8, khoản 3 Điều 24 Luật  iao thôn  

đườn  bộ hiện hành.  

Luật  iao thôn  đườn  bộ quy định. 

 “ Điều 8. Các hành vi bị n hiêm c m 

 ... 

 8. Điều khiển phươn  tiện tham  ia  iao thôn  đườn  bộ mà tron  máu hoặc 

hơi thở c  nồn  độ cồn. 

Điều 24. Nhườn  đườn  tại nơi đườn   iao nhau 

1... 

3. Tại nơi đườn   iao nhau  iữa đườn  khôn  ưu tiên và đườn  ưu tiên hoặc  iữa 

đườn  nhánh và đườn  chính thì xe đi từ đườn  khôn  ưu tiên hoặc đườn  nhánh phải 

nhườn  đườn  cho xe đi trên đườn  ưu tiên hoặc đườn  chính từ b t kỳ hướn  nào 

tới.” 

Tuy nhiên, do ông Lê Đ1 đã chết nên khôn  xem xét trách nhiệm hình sự đối với 

ông Đ1.   

Bị cáo D điều khiển xe mô tô khi khôn  c   i y phép lái xe và khôn   iảm tốc độ 

theo quy định để c  thể dừn  lại một cách an toàn khi qua khu vực đông dân cư là vi 

phạm luật  iao thôn  đườn  bộ  ây tai nạn làm chết 01 n ười là r t n uy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn  iao thôn  đườn  bộ và trật tự an toàn xã 

hội. Vì vậy, cần phải xử lý n hiêm minh trước pháp luật, nhằm r n đe,  iáo dục và 

phòn  n ừa tội phạm chun .    

[4] Về các tình tiết t n  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về các tình tiết t n  nặn  trách nhiệm hình sự: Bị cáo khôn  c  tình tiết t n  

nặng. 
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Về các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo D thành khẩn khai báo,  n n n hối cãi; tự n uyện 

bồi thườn  thiệt hại, đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại và đề n hị miễn truy 

cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo là nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, 

bổ sun  n m 2017). Bị cáo N uyễn Hồn  D có nhân thân tốt chưa c  tiền án, tiền sự, 

đây là tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

Bị cáo N uyễn Hồn  D (sinh 08/12/2004), lúc phạm tội D dưới 18 tuổi nên áp 

dụn  Điều 91 Chươn  XII của Bộ luật hình sự n m 2015 để xử lý đối với D nhẹ hơn 

so với n ười đã thành niên. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràn  và c  khả n n  tự cải tạo. Xét 

khôn  cần bắt bị cáo phải ch p hành hình phạt tù, chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sốn  xã hội mà cho bị cáo được hưởn  án treo,  n định thời  ian thử thách. Giao bị 

cáo cho Ủy ban nhân D nơi đan  cư trú để  iám sát và giáo dục tron  thời  ian thử 

thách là phù hợp với mức độ, tính ch t, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. 

[5] Về xử lý vật chứn : Khôn  đề n hị nên khôn  xem xét 

[6] Về phần bồi thườn  dân sự: Bị hại và đại diện hợp pháp cho bị hại tron  vụ 

án khôn  c  yêu cầu nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

                      QUYẾT ĐỊNH: 

 C n cứ: Điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

101; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

Tuyên bố bị cáo N uyễn Hồn  D phạm tội “Vi phạm quy định về tham  ia  iao 

thôn  đườn  bộ” 

Xử phạt: Bị cáo N uyễn Hồn  D 18 (Mƣời tám) tháng tù cho hưởn  án treo; 

thời  ian thử thách đối với bị cáo là 36 thán  kể từ n ày tuyên án sơ thẩm là n ày 

24/5/2023. 

Giao bị cáo N uyễn Hồn  D cho UBND xã P, huyện N, tỉnh Đồn  Nai để  iám 

sát và  iáo dục tron  thời  ian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp 

cùng chính quyền địa phươn  tron  việc  iám sát và giáo dục bị cáo. 

Tron  thời  ian thử thách, n ười được hưởn  án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ 02 

lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc n ười được hưởn  án treo phải ch p hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởn  án treo. 
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Trong trườn  hợp n ười được hưởn  án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 Luật về Thi hành án Hình sự. 

Xử lý vật chứn : Không có. 

Về án phí: C n cứ Điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự; N hị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, n ày 30/12/2016 của Ủy ban thườn  vụ quốc hội quy định 

mức thu, miễn,  iảm, thu nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí Tòa án  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồn  án phí hình sự sơ thẩm.  

Về quyền khán  cáo: C n cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụn  hình sự. Bị cáo 

và đại diện hợp pháp của bị hại c  mặt c  quyền khán  cáo bản án trong thời hạn 15 

n ày kể từ n ày tuyên án.                                                              

                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

   - T ND tỉnh Bình Thuận; 

   - VKSND (tỉnh + huyện)                                                                                          

   - Côn  an huyện; 

   - Chi cục TH DS huyện                                                              

-  Bị cáo, đại diện bị hại;                                                     

 - Lưu HS.                                                                Thanh Nữ Kiều Oanh       

                                                                             

                                                           

                                                                      

 


